
Phụ lục II 

DANH MỤC TÀI LIỆU ÔN THI 

VÒNG 2 - THI NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH 

(Kèm theo Thông báo số 02/TB-HĐTD ngày 14 tháng 11 năm 2024  

của Hội đồng tuyển dụng kỳ thi tuyển công chức theo chỉ tiêu biên chế năm 2023 

của Bộ Tài nguyên và Môi trường) 

 

A. Vị trí việc làm: Chuyên viên về an toàn thông tin, Cục Chuyển đổi 

số và Thông tin dữ liệu tài nguyên môi trường 

I. Tài liệu tham khảo cho phần thi viết-vòng 2 (thi nghiệp vụ chuyên ngành) 

1. Luật an toàn thông tin mạng năm 2015; Điều 18 Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch năm 2018. 

2. Nghị định số 85/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về bảo đảm 

an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ. 

3. Nghị định số 69/2024/NĐ-CP ngày 25/6/2024 của Chính phủ quy định 

về định danh và xác thực điện tử. 

4. Nghị định số 13/2023/NĐ-CP ngày 17/4/2023 của Chính phủ bảo vệ dữ 

liệu cá nhân. 

5. Thông tư số 12/2022/TT-BTTTT ngày 12/8/2022 của Bộ trưởng Bộ 

Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Nghị 

định số 85/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về bảo đảm an toàn hệ 

thống thông tin theo cấp độ. 

6. Quyết định số 964/QĐ-TTg ngày 10/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ 

Phê duyệt Chiến lược An toàn, An ninh mạng quốc gia, chủ động ứng phó với các 

thách thức từ không gian mạng đến năm 2025, tầm nhìn 2030. 

II. Tài liệu tham khảo cho phần thi phỏng vấn-vòng 2 (thi nghiệp vụ 

chuyên ngành) 

1. Các tài liệu tham khảo cho phần thi viết - vòng 2 (thi nghiệp vụ chuyên 

ngành) của vị trí việc làm Chuyên viên về an toàn thông tin. 

2. Quyết định số 2868/QĐ-BTNMT ngày 27/10/2022 của Bộ trưởng Bộ 

Tài nguyên và Môi trường quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Cục Chuyển đổi số và Thông tin dữ liệu tài nguyên môi trường. 

B. Vị trí việc làm: Chuyên viên về đo đạc và bản đồ, Cục Đo đạc, Bản 

đồ và Thông tin địa lý Việt Nam 

I. Tài liệu tham khảo cho phần thi viết-vòng 2 (thi nghiệp vụ chuyên ngành) 

1. Luật Đo đạc và bản đồ năm 2018. 
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2. Nghị định số 136/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Nghị định số 27/2019/NĐ-CP ngày 13/3/2019 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đo đạc và bản đồ. 

3. Nghị định số 18/2020/NĐ-CP ngày 11/02/2020 của Chính phủ xử phạt 

vi phạm hành chính trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ; Điều 4 Nghị định số 

04/2022/NĐ-CP ngày 06/01/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều 

của các Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai; tài nguyên 

nước và khoáng sản; khí tượng thủy văn; đo đạc và bản đồ. 

4. Nghị định số 27/2019/NĐ-CP ngày 13/3/2019 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều của Luật Đo đạc và bản đồ; Điều 9 Nghị định số 22/2023/NĐ-

CP ngày 12/5/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định 

liên quan đến hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường. 

5. Nghị quyết số 40/NQ-CP ngày 27/3/2023 của Chính phủ phê duyệt Chiến 

lược phát triển ngành Đo đạc và Bản đồ Việt Nam và xây dựng hạ tầng dữ liệu 

không gian địa lý quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. 

II. Tài liệu tham khảo cho phần thi phỏng vấn-vòng 2 (thi nghiệp vụ 

chuyên ngành) 

1. Các tài liệu tham khảo cho phần thi viết - vòng 2 (thi nghiệp vụ chuyên 

ngành) của vị trí việc làm Chuyên viên về đo đạc và bản đồ. 

2. Quyết định số 2779/QĐ-BTNMT ngày 24/10/2022 của Bộ trưởng Bộ 

Tài nguyên và Môi trường quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam; Quyết định số 

3192/QĐ-BTNMT ngày 18/11/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường 

sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Đo 

đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam; Quyết định số 1179/QĐ-BTNMT ngày 

10/5/2023 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường sửa đổi, bổ sung chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông 

tin địa lý Việt Nam. 

C. Vị trí việc làm: Chuyên viên về hành chính - văn phòng 

I. Tài liệu tham khảo cho phần thi viết-vòng 2 (thi nghiệp vụ chuyên ngành) 

1. Luật tổ chức Chính phủ năm 2015; Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số 

điều Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019; 

Khoản 3 Điều 51 Luật Giao dịch điện tử năm 2023. 

2. Luật cán bộ, công chức năm 2008; Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức năm 2019. 

3. Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2020. 
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4. Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công 

tác văn thư. 

5. Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy định 

về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; Điều 1, Điều 3 Nghị định số 

116/2024/NĐ-CP ngày 17/9/2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 quy định về tuyển dụng, sử 

dụng và quản lý công chức và Nghị định số 06/2023/NĐ-CP ngày 21/02/2023 quy 

định về kiểm định chất lượng đầu vào công chức. 

6. Nghị định số 68/2022/NĐ-CP ngày 22/9/2022 của Chính phủ quy định chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

7. Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ ban hành 

Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030. 

8. Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12/7/2018 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính 

nhà nước. 

9. Thông tư số 16/2014/TT-BNV ngày 20/11/2014 của Bộ trưởng Bộ Nội 

vụ hướng dẫn giao, nhận tài liệu lưu trữ vào lưu trữ lịch sử các cấp. 

II. Tài liệu tham khảo cho phần thi phỏng vấn-vòng 2 (thi nghiệp vụ 

chuyên ngành) 

1. Vụ Pháp chế 

(1) Các tài liệu tham khảo cho phần thi viết - vòng 2 (thi nghiệp vụ chuyên 

ngành) của vị trí việc làm Chuyên viên về hành chính - văn phòng. 

(2) Quyết định số 788/QĐ-BTNMT ngày 03/4/2023 của Bộ trưởng Bộ Tài 

nguyên và Môi trường quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Vụ Pháp chế. 

2. Cục Kiểm soát ô nhiễm môi trường 

(1) Các tài liệu tham khảo cho phần thi viết - vòng 2 (thi nghiệp vụ chuyên 

ngành) của vị trí việc làm Chuyên viên về hành chính - văn phòng. 

(2) Quyết định số 3026/QĐ-BTNMT ngày 07/11/2022 của Bộ trưởng Bộ 

Tài nguyên và Môi trường quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Cục Kiểm soát ô nhiễm môi trường. 

3. Cục Khoáng sản Việt Nam 

(1) Các tài liệu tham khảo cho phần thi viết - vòng 2 (thi nghiệp vụ chuyên 

ngành) của vị trí việc làm Chuyên viên về hành chính - văn phòng. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-138-2020-nd-cp-tuyen-dung-su-dung-va-quan-ly-cong-chuc-458542.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-06-2023-ND-CP-kiem-dinh-chat-luong-dau-vao-cong-chuc-524935.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/cong-nghe-thong-tin/quyet-dinh-28-2018-qd-ttg-nhan-van-ban-dien-tu-giua-co-quan-trong-he-thong-hanh-chinh-nha-nuoc-387269.aspx
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(2) Quyết định số 2959/QĐ-BTNMT ngày 02/11/2022 của Bộ trưởng Bộ 

Tài nguyên và Môi trường quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Cục Khoáng sản Việt Nam. 

D. Vị trí việc làm: Chuyên viên về hợp tác quốc tế 

I. Tài liệu tham khảo cho phần thi viết-vòng 2 (thi nghiệp vụ chuyên ngành) 

1. Luật điều ước quốc tế năm 2016. 

2. Luật Thỏa thuận quốc tế năm 2020. 

3. Nghị định số 65/2021/NĐ-CP ngày 30/6/2021 của Chính phủ về quản lý 

và sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác điều ước quốc tế 

và công tác thỏa thuận quốc tế. 

4. Quyết định số 06/2020/QĐ-TTg ngày 21/02/2020 của Thủ tướng Chính 

phủ về tổ chức và quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam; Công văn số 

825/BNG-CNV ngày 10/3/2020 của Bộ Ngoại giao về việc đính chính Quyết định 

số 06/2020/QĐ-TTg. 

5. Nghị định số 26/2024/NĐ-CP ngày 01/3/2024 của Chính phủ Quản lý 

hợp tác quốc tế về pháp luật và cải cách tư pháp. 

6. Nghị định số 64/2021/NĐ-CP ngày 30/6/2021 của Chính phủ về ký kết 

và thực hiện thỏa thuận quốc tế nhân danh tổng cục, cục thuộc bộ, cơ quan ngang 

bộ; cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp 

huyện; Ủy ban nhân dân cấp xã ở khu vực biên giới; cơ quan cấp tỉnh của tổ chức. 

7. Nghị định số 18/2022/NĐ-CP ngày 18/02/2022 của Chính phủ về Nghi 

lễ đối ngoại. 

8. Nghị định số 114/2021/NĐ-CP ngày 16/12/2021 của Chính phủ về quản 

lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của nhà 

tài trợ nước ngoài; Nghị định số 20/2023/NĐ-CP ngày 04/5/2023 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 114/2021/NĐ-CP ngày 16/12/2021 

về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi 

của nhà tài trợ nước ngoài. 

9. Nghị định số 80/2020/NĐ-CP ngày 08/7/2020 của Chính phủ quản lý và 

sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các 

cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho Việt Nam. 

II. Tài liệu tham khảo cho phần thi phỏng vấn-vòng 2 (thi nghiệp vụ 

chuyên ngành) 

1. Vụ Hợp tác quốc tế 

(1) Các tài liệu tham khảo cho phần thi viết - vòng 2 (thi nghiệp vụ chuyên 

ngành) của vị trí việc làm Chuyên viên về hợp tác quốc tế. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-chinh-nha-nuoc/nghi-dinh-114-2021-nd-cp-quan-ly-va-su-dung-von-ho-tro-phat-trien-chinh-thuc-oda-497880.aspx
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(2) Quyết định số 2879/QĐ-BTNMT ngày 18/10/2022 của Bộ trưởng Bộ 

Tài nguyên và Môi trường quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Vụ Hợp tác quốc tế; Quyết định số 1979/QĐ-BTNMT ngày 17/7/2023 

của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường sửa đổi chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Hợp tác quốc tế. 

2. Cục Quản lý tài nguyên nước 

(1) Các tài liệu tham khảo cho phần thi viết - vòng 2 (thi nghiệp vụ chuyên 

ngành) của Vị trí việc làm Chuyên viên về hợp tác quốc tế. 

(2) Quyết định số 2866/QĐ-BTNMT ngày 27/10/2022 của Bộ trưởng Bộ 

Tài nguyên và Môi trường quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Cục Quản lý tài nguyên nước; Quyết định số 1186/QĐ-BTNMT ngày 

10/5/2023 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường sửa đổi, bổ sung chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý tài nguyên nước. 

3. Văn phòng Thường trực Ủy ban sông Mê Công Việt Nam 

(1) Các tài liệu tham khảo cho phần thi viết - vòng 2 (thi nghiệp vụ chuyên 

ngành) của vị trí việc làm Chuyên viên về hợp tác quốc tế. 

(2) Quyết định số 619/QĐ-TTg ngày 08/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ 

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban sông Mê 

Công Việt Nam; Quyết định số 03/QĐ-UBMC ngày 22/01/2021 của Chủ tịch Ủy 

ban sông Mê Công Việt Nam quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu 

tổ chức của Văn phòng Thường trực Ủy ban sông Mê Công Việt Nam. 

Đ. Vị trí việc làm: Chuyên viên về kế hoạch đầu tư 

I. Tài liệu tham khảo cho phần thi viết-vòng 2 (thi nghiệp vụ chuyên ngành) 

1. Luật Đầu tư công năm 2019; Khoản 2 Điều 99 Luật Đầu tư theo phương 

thức đối tác công tư năm 2020; Khoản 3 Điều 169 Luật Bảo vệ môi trường năm 

2020; Điều 1, khoản 2 Điều 11 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu 

tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, 

Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và 

Luật Thi hành án dân sự năm 2022; Khoản 2 Điều 196 Luật Nhà ở năm 2023. 

2. Luật Đấu thầu năm 2023. 

3. Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; 

Điều 67 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP ngày 16/9/2024 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư 

thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất. 

4. Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định 

chi tiết thi hành một số điều Luật Đầu tư công; Khoản 2 Điều 6 Nghị định số 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Dau-tu/Luat-Dau-thau-2023-22-2023-QH15-518805.aspx
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54/2021/NĐ-CP ngày 21/5/2021 của Chính phủ quy định về đánh giá sơ bộ tác 

động môi trường. 

5. Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19/4/2022 của Chính phủ quy định 

cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia; Nghị định 

số 38/2023/NĐ-CP ngày 24/6/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19/4/2022 của Chính phủ quy định cơ chế 

quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia.  

6. Quyết định số 2865/QĐ-BTNMT ngày 03/10/2023 của Bộ trưởng Bộ 

Tài nguyên và Môi trường ban hành Quy chế quản lý dự án đầu tư công của Bộ 

Tài nguyên và Môi trường. 

II. Tài liệu tham khảo cho phần thi phỏng vấn-vòng 2 (thi nghiệp vụ 

chuyên ngành) 

1. Cục Khoáng sản Việt Nam 

(1) Các tài liệu tham khảo cho phần thi viết - vòng 2 (thi nghiệp vụ chuyên 

ngành) của Vị trí việc làm Chuyên viên về kế hoạch đầu tư. 

(2) Quyết định số 2959/QĐ-BTNMT ngày 02/11/2022 của Bộ trưởng Bộ 

Tài nguyên và Môi trường quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Cục Khoáng sản Việt Nam. 

2. Cục Kiểm soát ô nhiễm môi trường 

(1) Các tài liệu tham khảo cho phần thi viết - vòng 2 (thi nghiệp vụ chuyên 

ngành) của vị trí việc làm Chuyên viên về kế hoạch đầu tư. 

(2) Quyết định số 3026/QĐ-BTNMT ngày 07/11/2022 của Bộ trưởng Bộ 

Tài nguyên và Môi trường quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Cục Kiểm soát ô nhiễm môi trường. 

E. Vị trí việc làm: Chuyên viên về pháp chế 

I. Tài liệu tham khảo cho phần thi viết-vòng 2 (thi nghiệp vụ chuyên ngành) 

1. Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2020. 

2. Luật tổ chức Chính phủ năm 2015; Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số 

điều Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019; 

Khoản 3 Điều 51 Luật Giao dịch điện tử năm 2023. 

3. Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp 

luật; Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-27-2022-nd-cp-co-che-quan-ly-thuc-hien-cac-chuong-trinh-muc-tieu-quoc-gia-510809.aspx
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quy phạm pháp luật; Nghị định số 59/2024/NĐ-CP ngày 25/5/2024 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 

của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành 

văn bản quy phạm pháp luật đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị định 

số 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ; Khoản 2 Điều 8 Nghị định 

số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều 

của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính. 

4. Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ quy định 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế; Nghị 

định số 56/2024/NĐ-CP ngày 18/5/2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ quy định 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế. 

5. Nghị định số 68/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước. 

II. Tài liệu tham khảo cho phần thi phỏng vấn-vòng 2 (thi nghiệp vụ 

chuyên ngành) 

1. Vụ Pháp chế 

(1) Các tài liệu tham khảo cho phần thi viết - vòng 2 (thi nghiệp vụ chuyên 

ngành) của vị trí việc làm Chuyên viên về pháp chế. 

(2) Quyết định số 788/QĐ-BTNMT ngày 03/4/2023 của Bộ trưởng Bộ Tài 

nguyên và Môi trường quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Vụ Pháp chế. 

2. Cục Quản lý tài nguyên nước 

(1) Các tài liệu tham khảo cho phần thi viết - vòng 2 (thi nghiệp vụ chuyên 

ngành) của Vị trí việc làm Chuyên viên về pháp chế. 

(2) Quyết định số 2866/QĐ-BTNMT ngày 27/10/2022 của Bộ trưởng Bộ 

Tài nguyên và Môi trường quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Cục Quản lý tài nguyên nước; Quyết định số 1186/QĐ-BTNMT ngày 

10/5/2023 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường sửa đổi, bổ sung chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý tài nguyên nước. 

G. Vị trí việc làm: Chuyên viên về quản lý các hoạt động khoa học và 

công nghệ, Vụ Khoa học và Công nghệ 

I. Tài liệu tham khảo cho phần thi viết-vòng 2 (thi nghiệp vụ chuyên ngành) 

1. Luật khoa học và công nghệ năm 2013; Điều 8 Luật sửa đổi, bổ sung một 

số điều của 11 luật có liên quan đến quy hoạch năm 2018; Khoản 2 Điều 2 Luật 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ năm 2022. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-154-2020-ND-CP-sua-doi-34-2016-ND-CP-huong-dan-Luat-Ban-hanh-van-ban-quy-pham-phap-luat-461727.aspx
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2. Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27/01/2014 của Chính phủ quy định 

chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật khoa học và công nghệ. 

3. Nghị định số 95/2014/NĐ-CP ngày 17/10/2014 của Chính phủ quy định 

về đầu tư và cơ chế tài chính đối với hoạt động khoa học và công nghệ; Khoản 2 

Điều 25 Nghị định số 13/2019/NĐ-CP ngày 01/02/2019 của Chính phủ về doanh 

nghiệp khoa học và công nghệ. 

4. Thông tư số 04/2023/TT-BKHCN ngày 15/5/2023 của Bộ trưởng Bộ 

Khoa học và Công nghệ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định 

quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia. 

5. Thông tư số 06/2023/TT-BKHCN ngày 25/5/2023 của Bộ trưởng Bộ 

Khoa học và Công nghệ quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ khoa học và 

công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước.  

6. Thông tư số 20/2023/TT-BKHCN ngày 12/10/2023 của Bộ trưởng Bộ 

Khoa học và Công nghệ quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân 

thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà 

nước; Quyết định số 458/QĐ-BKHCN ngày 25/3/2024 của Bộ trưởng Bộ Khoa 

học và Công nghệ về việc đính chính Thông tư số 20/2023/TT-BKHCN ngày 

12/10/2023 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định tuyển chọn, giao 

trực tiếp tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia 

sử dụng ngân sách nhà nước. 

II. Tài liệu tham khảo cho phần thi phỏng vấn-vòng 2 (thi nghiệp vụ 

chuyên ngành) 

1. Các tài liệu tham khảo cho phần thi viết - vòng 2 (thi nghiệp vụ chuyên 

ngành) của vị trí việc làm Chuyên viên về quản lý các hoạt động khoa học và công 

nghệ, Vụ Khoa học và Công nghệ. 

2. Quyết định số 2808/QĐ-BTNMT ngày 25/10/2022 của Bộ trưởng Bộ 

Tài nguyên và Môi trường quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Vụ Khoa học và Công nghệ. 

H. Vị trí việc làm: Chuyên viên về quản lý công nghệ thông tin, Cục 

Chuyển đổi số và Thông tin dữ liệu tài nguyên môi trường 

I. Tài liệu tham khảo cho phần thi viết-vòng 2 (thi nghiệp vụ chuyên ngành) 

1. Luật công nghệ thông tin năm 2006; Khoản 1 Điều 57 Luật Quy hoạch 

năm 2017; Khoản 4 Điều 51 Luật Giao dịch điện tử năm 2023; Khoản 4 Điều 71 

Luật Viễn thông năm 2023. 

2. Luật Giao dịch điện tử năm 2023. 

3. Nghị định số 73/2017/NĐ-CP ngày 14/6/2017 của Chính phủ về thu thập, 

quản lý, khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường; Điều 
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11 Nghị định số 22/2023/NĐ-CP ngày 12/5/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 

một số điều của các Nghị định liên quan đến hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực 

tài nguyên và môi trường. 

4. Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ về quản lý, 

kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước; Khoản 2 Điều 27 Nghị định 

số 47/2024/NĐ-CP ngày 09/5/2024 của Chính phủ quy định về danh mục cơ sở 

dữ liệu quốc gia; việc xây dựng, cập nhật, duy trì, khai thác và sử dụng cơ sở dữ 

liệu quốc gia. 

5. Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 của Chính phủ quy định 

về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên 

môi trường mạng. 

6. Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ 

Phê duyệt “Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến 

năm 2030”; Quyết định số 942/QĐ-TTg ngày 15/6/2021 của Thủ tướng Chính 

phủ phê duyệt Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số 

giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030. 

7. Thông tư số 46/2022/TT-BCA ngày 04/11/2022 của Bộ trưởng Bộ Công 

an quy định về kết nối, chia sẻ và khai thác thông tin giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về dân cư với cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành và hệ thống 

thông tin khác. 

8. Quyết định số 417/QĐ-BTNMT ngày 10/3/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài 

nguyên và Môi trường phê duyệt Chương trình chuyển đổi số tài nguyên và môi 

trường đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. 

II. Tài liệu tham khảo cho phần thi phỏng vấn-vòng 2 (thi nghiệp vụ 

chuyên ngành) 

1. Các tài liệu tham khảo cho phần thi viết - vòng 2 (thi nghiệp vụ chuyên 

ngành) của vị trí việc làm Chuyên viên về quản lý công nghệ thông tin, Cục 

Chuyển đổi số và Thông tin dữ liệu tài nguyên môi trường. 

2. Quyết định số 2868/QĐ-BTNMT ngày 27/10/2022 của Bộ trưởng Bộ 

Tài nguyên và Môi trường quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Cục Chuyển đổi số và Thông tin dữ liệu tài nguyên môi trường. 

I. Vị trí việc làm: Chuyên viên về tài chính, Cục Đo đạc, Bản đồ và 

Thông tin địa lý Việt Nam 

I. Tài liệu tham khảo cho phần thi viết-vòng 2 (thi nghiệp vụ chuyên ngành) 

1. Luật kế toán năm 2015; Điều 150 Luật Quản lý thuế năm 2019. 

2. Luật ngân sách Nhà nước năm 2015; Khoản 3 Điều 217 Luật Doanh 

nghiệp năm 2020. 
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3. Luật quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017; Khoản 7 Điều 99 Luật Đầu 

tư theo phương thức đối tác công tư năm 2020; Khoản 3 Điều 2 Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ năm 2022; Khoản 2 Điều 71 Luật Viễn 

thông năm 2023; điểm a khoản 1 Điều 251 Luật Đất đai năm 2024. 

4. Nghị định số 174/2016/NĐ-CP ngày 30/12/2016 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều của Luật kế toán; Điều 2 Nghị định số 151/2018/NĐ-CP ngày 

07/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định về điều 

kiện đầu tư, kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài chính. 

5. Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật ngân sách nhà nước. 

6. Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều của Luật quản lý, sử dụng tài sản công; Công văn số 41/CP-

KTTH ngày 13/02/2018 của Chính phủ về việc đính chính Nghị định số 

151/2017/NĐ-CP; Điểm b khoản 1 Điều 134 Nghị định số 24/2024/NĐ-PC ngày 

27/02/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật 

Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; Nghị định số 114/2024/NĐ-CP ngày 15/9/2024 

của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 151/2017/NĐ-

CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản 

lý, sử dụng tài sản công. 

II. Tài liệu tham khảo cho phần thi phỏng vấn-vòng 2 (thi nghiệp vụ 

chuyên ngành) 

1. Các tài liệu tham khảo cho phần thi viết - vòng 2 (thi nghiệp vụ chuyên 

ngành) của vị trí việc làm Chuyên viên về tài chính, Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông 

tin địa lý Việt Nam. 

2. Quyết định số 2779/QĐ-BTNMT ngày 24/10/2022 của Bộ trưởng Bộ 

Tài nguyên và Môi trường quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam; Quyết định số 

3192/QĐ-BTNMT ngày 18/11/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường 

sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Đo 

đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam; Quyết định số 1179/QĐ-BTNMT ngày 

10/5/2023 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường sửa đổi, bổ sung chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông 

tin địa lý Việt Nam. 

K. Vị trí việc làm: Chuyên viên về tài nguyên nước 

I. Tài liệu tham khảo cho phần thi viết-vòng 2 (thi nghiệp vụ chuyên ngành) 

1. Luật Tài nguyên nước năm 2023. 

2. Hiệp định Mê Công năm 1995. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Dau-tu/Luat-Dau-thau-2023-22-2023-QH15-518805.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Dau-tu/Luat-Dau-thau-2023-22-2023-QH15-518805.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-chinh-nha-nuoc/Nghi-dinh-151-2017-ND-CP-huong-dan-Luat-Quan-ly-su-dung-tai-san-cong-354145.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-chinh-nha-nuoc/Nghi-dinh-151-2017-ND-CP-huong-dan-Luat-Quan-ly-su-dung-tai-san-cong-354145.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-chinh-nha-nuoc/Luat-Quan-ly-su-dung-tai-san-cong-2017-322220.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-chinh-nha-nuoc/Luat-Quan-ly-su-dung-tai-san-cong-2017-322220.aspx
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3. Nghị định số 53/2024/NĐ-CP ngày 16/5/2024 của Chính phủ quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước. 

4. Nghị định số 54/2024/NĐ-CP ngày 16/5/2024 của Chính phủ quy định 

việc hành nghề khoan nước dưới đất, kê khai, đăng ký, cấp phép, dịch vụ tài 

nguyên nước và tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước. 

5. Nghị quyết số 120/NQ-CP ngày 17/11/2017 của Chính phủ về Phát triển 

bền vững đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu. 

6. Thông tư số 03/2024/TT-BTNMT ngày 16/5/2024 của Bộ trưởng Bộ Tài 

nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước. 

II. Tài liệu tham khảo cho phần thi phỏng vấn-vòng 2 (thi nghiệp vụ 

chuyên ngành) 

1. Cục Quản lý tài nguyên nước 

(1) Các tài liệu tham khảo cho phần thi viết - vòng 2 (thi nghiệp vụ chuyên 

ngành) của vị trí việc làm Chuyên viên về tài nguyên nước. 

(2) Quyết định số 2866/QĐ-BTNMT ngày 27/10/2022 của Bộ trưởng Bộ 

Tài nguyên và Môi trường quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Cục Quản lý tài nguyên nước; Quyết định số 1186/QĐ-BTNMT ngày 

10/5/2023 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường sửa đổi, bổ sung chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý tài nguyên nước. 

2. Văn phòng Thường trực Ủy ban sông Mê Công Việt Nam 

(1) Các tài liệu tham khảo cho phần thi viết - vòng 2 (thi nghiệp vụ chuyên 

ngành) của vị trí việc làm Chuyên viên về tài nguyên nước. 

(2) Quyết định số 619/QĐ-TTg ngày 08/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ 

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban sông Mê 

Công Việt Nam; Quyết định số 03/QĐ-UBMC ngày 22/01/2021 của Chủ tịch Ủy 

ban sông Mê Công Việt Nam quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu 

tổ chức của Văn phòng Thường trực Ủy ban sông Mê Công Việt Nam. 

L. Vị trí việc làm: Chuyên viên về tổ chức bộ máy 

I. Tài liệu tham khảo cho phần thi viết-vòng 2 (thi nghiệp vụ chuyên ngành) 

1. Luật tổ chức Chính phủ năm 2015; Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số 

điều Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019; 

Khoản 3 Điều 51 Luật Giao dịch điện tử năm 2023. 

2. Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Điều 2 Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa 

phương năm 2019; Khoản 2 Điều 57 Luật Quy hoạch năm 2017; Điều 245 Luật 

Đất đai năm 2024. 
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3. Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ quy định 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ; 

Điều 5 Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ1; Nghị định 

số 101/2020/NĐ-CP  ngày 28/8/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều  

của Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ quy định chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ; Điều 1 

Nghị định số 83/2024/NĐ-CP ngày 10/7/2024 của Chính phủ2. 

4. Nghị định số 158/2018/NĐ-CP ngày 22/11/2018 của Chính phủ quy định 

về thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính. 

5. Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ quy định 

về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập; Điều 3 Nghị định số 

83/2024/NĐ-CP ngày 10/7/2024 của Chính phủ. 

6. Nghị định số 62/2020/NĐ-CP ngày 01/6/2020 của Chính phủ về vị trí 

việc làm và biên chế công chức. 

7. Nghị định số 68/2022/NĐ-CP ngày 22/9/2022 của Chính phủ quy định chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

II. Tài liệu tham khảo cho phần thi phỏng vấn-vòng 2 (thi nghiệp vụ 

chuyên ngành) 

1. Cục Chuyển đổi số và Thông tin dữ liệu tài nguyên môi trường 

(1) Các tài liệu tham khảo cho phần thi viết - vòng 2 (thi nghiệp vụ chuyên 

ngành) của vị trí việc làm Chuyên viên về tổ chức bộ máy. 

(2) Quyết định số 2868/QĐ-BTNMT ngày 27/10/2022 của Bộ trưởng Bộ 

Tài nguyên và Môi trường quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Cục Chuyển đổi số và Thông tin dữ liệu tài nguyên môi trường. 

2. Cục Kiểm soát ô nhiễm môi trường 

(1) Các tài liệu tham khảo cho phần thi viết - vòng 2 (thi nghiệp vụ chuyên 

ngành) của vị trí việc làm Chuyên viên về tổ chức bộ máy. 

(2) Quyết định số 3026/QĐ-BTNMT ngày 07/11/2022 của Bộ trưởng Bộ 

Tài nguyên và Môi trường quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Cục Kiểm soát ô nhiễm môi trường. 

 

 

 
1 sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính. 
2 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ quy định chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ đã được sửa đổi, bổ sung một số điều 

theo Nghị định số 101/2020/NĐ-CP ngày 28/8/2020 của Chính phủ; Nghị định số 10/2016/NĐ-CP ngày 

01/02/2016 của Chính phủ quy định về cơ quan thuộc Chính phủ đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị 

định số 47/2019/NĐ-CP ngày 05/6/2019 của Chính phủ và Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của 

Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-123-2016-nd-cp-chuc-nang-nhiem-vu-quyen-han-co-cau-to-chuc-bo-co-quan-ngang-bo-321514.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-101-2020-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-123-2016-nd-cp-chuc-nang-nhiem-vu-cua-bo-451389.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-10-2016-ND-CP-co-quan-thuoc-Chinh-phu-302199.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-47-2019-ND-CP-quy-dinh-ve-co-quan-thuoc-Chinh-phu-415927.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-120-2020-ND-CP-thanh-lap-to-chuc-lai-giai-the-don-vi-su-nghiep-cong-lap-379357.aspx
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M. Vị trí việc làm: Kế toán trưởng, Thanh tra Bộ 

I. Tài liệu tham khảo cho phần thi viết-vòng 2 (thi nghiệp vụ chuyên ngành) 

1. Luật kế toán năm 2015; Điều 150 Luật Quản lý thuế năm 2019. 

2. Luật ngân sách Nhà nước năm 2015; Khoản 3 Điều 217 Luật Doanh 

nghiệp năm 2020. 

3. Luật quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017; Khoản 7 Điều 99 Luật Đầu 

tư theo phương thức đối tác công tư năm 2020; Khoản 3 Điều 2 Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ năm 2022; Khoản 2 Điều 71 Luật Viễn 

thông năm 2023; điểm a khoản 1 Điều 251 Luật Đất đai năm 2024. 

4. Nghị định số 174/2016/NĐ-CP ngày 30/12/2016 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều của Luật kế toán; Điều 2 Nghị định số 151/2018/NĐ-CP ngày 

07/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định về điều 

kiện đầu tư, kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài chính. 

5. Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật ngân sách nhà nước. 

6. Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều của Luật quản lý, sử dụng tài sản công; Công văn số 41/CP-

KTTH ngày 13/02/2018 của Chính phủ về việc đính chính Nghị định số 

151/2017/NĐ-CP; Điểm b khoản 1 Điều 134 Nghị định số 24/2024/NĐ-PC ngày 

27/02/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật 

Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; Nghị định số 114/2024/NĐ-CP ngày 15/9/2024 

của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 151/2017/NĐ-

CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản 

lý, sử dụng tài sản công. 

II. Tài liệu tham khảo cho phần thi phỏng vấn-vòng 2 (thi nghiệp vụ 

chuyên ngành) 

1. Các tài liệu tham khảo cho phần thi viết - vòng 2 (thi nghiệp vụ chuyên 

ngành) của vị trí việc làm Kế toán trưởng, Thanh tra Bộ. 

2. Quyết định số 2989/QĐ-BTNMT ngày 04/11/2022 của Bộ trưởng Bộ 

Tài nguyên và Môi trường quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Thanh tra Bộ. 

L. Vị trí việc làm: Thanh tra viên về công tác thanh tra, Thanh tra Bộ 

I. Tài liệu tham khảo cho phần thi viết-vòng 2 (thi nghiệp vụ chuyên ngành) 

1. Luật Thanh tra năm 2022. 

2. Luật Tố cáo năm 2018; Khoản 3 Điều 217 Luật Doanh nghiệp năm 2020. 

3. Luật Khiếu nại năm 2011; Điều 35 Luật tiếp công dân năm 2013. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Dau-tu/Luat-Dau-thau-2023-22-2023-QH15-518805.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Dau-tu/Luat-Dau-thau-2023-22-2023-QH15-518805.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-chinh-nha-nuoc/Nghi-dinh-151-2017-ND-CP-huong-dan-Luat-Quan-ly-su-dung-tai-san-cong-354145.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-chinh-nha-nuoc/Nghi-dinh-151-2017-ND-CP-huong-dan-Luat-Quan-ly-su-dung-tai-san-cong-354145.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-chinh-nha-nuoc/Luat-Quan-ly-su-dung-tai-san-cong-2017-322220.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-chinh-nha-nuoc/Luat-Quan-ly-su-dung-tai-san-cong-2017-322220.aspx


14 

 

4. Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018; Khoản 3 Điều 217 Luật 

Doanh nghiệp năm 2020. 

5. Nghị định số 43/2023/NĐ-CP ngày 30/6/2023 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thanh tra. 

6. Nghị định số 03/2024/NĐ-CP ngày 11/01/2024 của Chính phủ quy định 

về cơ quan thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt động của cơ quan 

được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành. 

7. Nghị định số 31/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức thi hành Luật Tố cáo. 

8. Nghị định số 124/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Khiếu nại. 

9. Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng; Nghị 

định số 134/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng. 

II. Tài liệu tham khảo cho phần thi phỏng vấn-vòng 2 (thi nghiệp vụ 

chuyên ngành) 

1. Các tài liệu tham khảo cho phần thi viết - vòng 2 (thi nghiệp vụ chuyên 

ngành) của vị trí việc làm Thanh tra viên về công tác thanh tra, Thanh tra Bộ. 

2. Quyết định số 2989/QĐ-BTNMT ngày 04/11/2022 của Bộ trưởng Bộ 

Tài nguyên và Môi trường quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Thanh tra Bộ./. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-Phong-chong-tham-nhung-322049.aspx
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